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của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

     UBND HUYỆN THANH OAI 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH CAO 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL và nhân viên của trường tiểu học,  

Năm học 2024 - 2025 

 

STT 

Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo Hạng CDNN Chuẩn nghề nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 

Hạng 

IV 

Hạng 

III 

Hạng 

II 
Tốt Khá Đạt 

Chưa 

đạt 

Tổng số giáo viên, 

CBQL và nhân viên 
39  2 29 5 2 1 4 2 3 17 16     

I 

Giáo viên 30  1 26 3 1  3 16 11 14 16     

Trong đó:                

GV cơ bản  23     21 2     13 10 11 12   

GV chuyên biệt 7   1 4 1 1   3 3 1 3 4     

1 Ngoại ngữ 2     2       2   1 1     

2 Tin học 1      1      1       1     

3 Âm nhạc 2      1  1   1  1     2     

4 Mỹ thuật 1   1             1   1     

   5 Thể dục 1       1     1       1     

II Cán bộ quản lý 3   1  2          3 3       

1 Hiệu trưởng 1     1           1 1       

2 Phó hiệu trưởng 2    1 1          2 2       

III Nhân viên 6     3 2 1 1               

1 Nhân viên văn thư 1     1                     

2 Nhân viên kế toán 1     1                     

3 Nhân viên y tế 1         1                 

4 Nhân viên TB- TV 1       1                   

5 BV-PV 2     1    1               

 

       Thanh Cao, ngày 5 tháng 6 năm 2024 

                                                                                                                                                                                                          

 

 


